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         MÔN: LỊCH SỬ 7
                                                               (Thời gian:45 phút, không kể thời gian giao đề )

Phần I: Trắc nghiệm (2,0 điểm)
Ghi vào bài làm chữ cái đầu mỗi ý em cho là đúng
Câu 1: Người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Lương xâm lược là: 
A. Hai Bà Trưng.




B. Triệu Quang Phục.

C. Mai Thúc Loan.




D. Phùng Hưng.


Câu 2: Ăng - co là thời kỳ phát triển của chế độ phong kiến Căm-pu-chia?
A. Sản xuất nông nghiệp phát triển chậm
B. Thủ công, thương nghiệp kém phát triển

C. Lãnh thổ được mở rộng nhất là về phía Tây
D. Kinh đô được xây dựng với nhiều đền tháp đồ sộ độc đáo

Câu 3: Ấn Độ là một quốc gia có nhiều tôn giáo. Trong các tôn giáo dưới đây tôn giáo nào được ra đời ở Ấn Độ


A. Đạo Bà La Môn
C. Đạo Cao Đài

B. Đạo Ki-tô
D. Đạo hồi

Câu 4: Xã hội phong kiến có nhiều giai cấp:


A. Nông dân lĩnh canh hay nô lệ.


B. Địa chủ, lãnh chúa phong kiến


C. Tư sản và vô sản


D. Vương hầu và tăng nữ
Phần 2: Tự luận (8,0 điểm)
Câu 5: (2,0 điểm)
 Trong thời kỳ dựng nước và giữ nước. Tổ tiên chúng ta đã để lại những gì?
Câu 6: (4,0 điểm) 
Trình bày diễn biến trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng năm 938? Nêu ý nghĩa lịch sử của trận chiến?
Câu 7: (2,0 điểm) 
Em hãy cho biết các giai đoạn lịch sử phát triển của vương quốc Cam-pu-chia và đặc điểm của mỗi giai đoạn ấy?
…Hết….

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM
MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 7 

I. Phần trắc nghiệm:


Câu 1: Đáp án B (0,5đ)


Câu 2: Đáp án D (0,5đ)


Câu 3: Đáp án A (0,5đ)


Câu 4: Đáp án B (0,5đ)

II. Phần tự luận:

Câu 1: (2đ) Thời kỳ dựng nước và giữ nước đã để lại cho chúng ta : 
- Tổ quốc, 

- Lòng yêu nước.

- Tinh thần đấu tranh bền bỉ vì độc lập của đất nước

- Ý thức vươn lên, bảo vệ nền văn hoá dân tộc,
- Giữ được phong tục, tập quán: xăm mình, nhuộm răng, ăn trầu,làm bánh chưng, bánh dày
Câu 2: (4đ)
    * Diễn biến trận quyết chiến trên sông Bạch Đằng 


- Cuối năm 938, đoàn thuyền chiến quân Nam Hán do Lưu Hoằng Tháo chỉ huy tiến vào vùng biên nước ta bằng đường thủy. (0,5đ)

- Nước thủy triều lên, Ngô Quyền cho thuyền nhỏ đánh nhử quân Nam Hán vào cửa sông Bạch Đằng.  Khi nước thủy triều rút, Ngô Quyền hạ lệnh dốc toàn lực lượng đánh quật trở lại.  (0,5đ)

- Quân Nam Hán rối loạn, thuyền xô vào bãi cọc nhọn vỡ tan tành, quân giặc  thiệt hại nhiều, tướng giặc Lưu Hoằng Tháo chạy bỏ mạng. Vua Hán hạ lệnh rút quân về. (0,5đ)
    * Kết quả 


- Trận Bạch Đằng kết thúc hoàn toàn thắng lợi. 

- Nguyên nhân thắng lợi: Do tài chỉ huy tài tính, sáng suốt của Ngô Quyền, tinh thần đoàn kết chống giặc của nhân dân ta (0,5đ)
    * Ý nghĩa lịch sử

- Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đã chấm dứt hơn 1000 năm Bắc thuộc của dân tộc ta, đã mở ra một thời kì độc lập lâu dài của đất nước. (1đ)
Câu 3: (2đ)

* Các giai đoạn lịch sử phát triển của vương quốc Cam-pu-chia là: Có 4 giai đoạn lớn.


- Giai đoạn 1: Từ thế kỷ I – VI: Nước Phù Nam


- Giai đoạn 2: Từ thế kỷ VI – IX: Nước Chân Lạp: 



+ Tiếp xúc với văn hoá Ấn Độ, biết khắc chữ Phạm


- Giai đoạn 3: Từ thế kỷ IX – VI: Thời kỳ Ăn-co



+ Sản xuất nông nghiệp phát triển



+ Xây dựng các công trình kiến trúc độc đáo



+ Mở rộng lãnh thổ bằng vũ lực


- Giai đoạn 4: Từ thế kỷ XV – 1863 thời kỳ suy yếu bị Pháp đô hộ.

     MA TRẬN


MÔN: LỊCH SỬ LỚP 7 – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016

	Nội dung

(Chủ đề)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng số câu,

tỉ lệ %

	
	Trắc nghiệm
	Tự luận
	
	Thấp
	Cao
	

	Chủ đề I: Thời kỳ đấu tranh chống Bắc thuộc
	- Nhận biết các mốc lịch sử thời Bắc thuộc
	Biết được những thành tựu mà thời dựng nước và giữ nước đã để lại
	
	
	
	

	
	Số câu: 02 câu
	Số câu: 01 câu
	
	
	
	Số câu: 03 câu

	
	Số điểm: 1,0đ=10%
	Số điểm: 2,0đ=20%
	
	
	
	Số điểm: 3,0đ=30%

	Chủ đề II: Các quốc gia PK Đông Nam Á
	- Biết được các sự kiện lịch sử đã diễn ra ở châu Á
	
	Tác động của các em nhiều đến các nước khu vực Đông Nam Á
	
	
	

	
	Số câu: 03 câu
	
	Số câu: 01 câu
	
	
	Số câu: 04 câu

	
	Số điểm: 0,75đ=0,75%
	
	Số điểm: 2,0đ=2,0%
	
	
	Số điểm: 2,75đ=2,75%

	Chủ đề III: Ấn Độ thời phong kiến
	- Biết được các tôn giáo của Ấn độ
	
	
	
	
	

	
	Số câu: 01 câu
	
	
	
	
	Số câu: 01 câu

	
	Số điểm: 0,25đ=0,25%
	
	
	
	
	Số điểm: 0,25đ=0,25%

	Chủ đề IV: Ngô Quyền và chiếm thắng Bạch Đằng năm 938
	
	Mốc thời gian lịch sử nước ta giành quyền tự chủ
	
	
	Hiểu được công lao to lớn của Ngô Quyền trong trận chiến chống quân Nam hán 938
	

	
	
	Số câu: 
	
	
	Số câu: 01 câu
	Số câu: 01 câu

	
	
	Số điểm:       
	
	
	điểm: 2,đ=20%
	Số điểm: 4,0=40%

	Cộng
	Số câu: 06 câu
	1 câu
	1 câu
	
	1 câu
	9 câu

	
	Số điểm: 2,0đ=20%
	2,0d = 20%
	2,0d = 20%
	
	4,0d =40%
	10d = 100%





Đề chính thức











